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                      BÀI 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
· Dân chủ là gì?
Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị, do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.
· Về bản chất: 
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
     Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên những phương diện sau:
+ Một là: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân.
+ Hai là: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
+ Ba là: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác – Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội. 
+ Bốn là: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động.
+ Năm là: Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế
                                          ( Đọc thêm )
b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị
Đó là: Mọi quyền lực thuộc về nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.
*Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở những quyền sau đây của công dân:
+ Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
+ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.
+ Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
+ Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.
+ Quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
*Khi thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị, cùng với các quyền được hưởng, công dân có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
    c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là thực hiện những quyền làm chủ của công dân trong lĩnh vực văn hóa
*Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa được thể hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau đây của công dân:
+ Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa
+ Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của chính mình
+ Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật
+ Việc giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu loại bỏ mọi sự áp bức về tinh thần và đưa văn hóa đến mọi người.
*Đồng thời với việc hưởng quyền, công dân có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.
[bookmark: _GoBack]    d. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
*Dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau đây của công dân:
+ Quyền lao động
+ Quyền bình đẳng nam nữ
+ Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội
+ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe
+ Quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động
+ Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội
*Bên cạnh các quyền của mình, công dân có nghĩa vụ tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương, cơ quan, trường học.
Kết luận: Những nội dung cơ bản của nền dân chủ XHCN nêu trên càng cho chúng ta thấy rõ bản chất nền dân chủ XHCN ở nước ta.
3. Những hình thức cơ bản của dân chủ
a. Dân chủ trực tiếp
*Khái niệm: Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước
Ví dụ: Hội nghị toàn dân quyết định tu bổ nhà văn hóa của thôn X
*Những hình thức phổ biến nhất của dân chủ trực tiếp là:
+ Trưng cầu ý dân ( trong phạm vi toàn quốc )
+ Thực hiện sáng kiến pháp luật ( nhân dân được tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các đạo luật )
+ Dân chủ trực tiếp còn là việc làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước phù hợp với pháp luật )
b. Dân chủ gián tiếp ( dân chủ đại diện )
+ Khái niệm: Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của nhà nước.
+ Ví dụ:
 -Trong lĩnh vực chính trị, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân, được sự ủy thác của nhân dân, thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật để quản lí xã hội.
- Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là hình thức chủ yếu của chế độ dân chủ đại diện.
                                       BÀI TẬP VỀ NHÀ:
1. Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?
2. Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: Chính trị, văn hóa, xã hội.
3. Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp? Cho ví dụ.
4. Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?




